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A
Lý thuyết

1. Hàm số mũ
Khái niệm
Tập xác định

.
Tập giá trị



 nghĩa là khi giải phương trình mà đặt  thì 
Đơn điệu




Hàm số  đồng biến, khi đó: .





Hàm số  nghịch biến, khi đó: .
Đồ thị
[image: ]



 Nhận xét: 


⑴ Đồ thị hàm số  đối xứng với đồ thị hàm số  qua Oy.


⑵ Đồ thị đi qua điểm  và .

⑶ Đồ thị liên tục trên .
⑷ Đồ thị nằm ở phía trên trục hoành.
2. Hàm số logarit
Khái niệm
Tập xác định

.
Tập giá trị



,  nghĩa là khi giải PT mà đặt  thì  không có điều kiện.
Đơn điệu




Hàm số  đồng biến trên , khi đó: 

.





Hàm số  nghịch biến trên , khi đó: 

.
Đồ thị
Nhận trục tung làm đường tiệm cận đứng 
[image: ]


 Nhận xét: 


⑴ Đồ thị hàm số  đối xứng với đồ thị hàm số  qua Ox.


⑵ Đồ thị đi qua điểm  và .

⑶ Đồ thị liên tục trên .
⑷ Đồ thị nằm ở bên phải trục tung.


B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Tập xác định của hàm số



Xét :	 Hàm số  xác định  xác định.


 Hàm số  xác định .


Đặc biệt: với hàm số  ta lưu ý “mũ n” của :



 Nếu ĐKXĐ của hàm số : .



 Nếu ĐKXĐ của hàm số : .


Tóm lại nếu  hoặc  có “mũ n” ta chú ý xem “n” chẵn hay lẻ.

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Tìm tập xác định của các hàm số dưới đây:



⑴ 	⑵ 	⑶ 


 Lời giải

⑴ 


Điều kiện . Vậy tập xác định là .

⑵ 



Điều kiện: . Vậy tập xác định là .

⑶ 


Điều kiện . Vậy tập xác định là .
Ví dụ 1.2.
Tìm tập xác định của các hàm số dưới đây:



⑴ 	⑵ 	⑶ 


 Lời giải

⑴ 


Điều kiện .Vậy tập xác định .

⑵ 


Điều kiện:  Vậy tập xác định 

⑶ 


Điều kiện xác định: . Vậy tập xác định 
Ví dụ 1.3.


Tìm các giá trị thực của tham số  để các hàm số dưới đây có tập xác định là .


⑴ 	⑵ 


 Lời giải

⑴ 




Hàm số có tập xác định là  .

⑵ 



Hàm số có tập xác định là  .
Ví dụ 1.4.




Có bao nhiêu giá trị nguyên của  thuộc đoạn  để hàm số  có tập xác định .


 Lời giải

Điều kiện: .



Hàm số có tập xác định .



Do  nguyên thuộc đoạn  nên có 2022 giá trị thỏa yêu cầu bài toán.


[bookmark: _Toc145331432] Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số


Hàm số Mũ 

Hàm số Logarit 
Đơn điệu

 HS đồng biến.

 HS nghịch biến.

 HS đồng biến.

 HS nghịch biến.

Phương pháp

Ví dụ 2.1.
Xét sự biến thiên các hàm số sau:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 

TXĐ: 




  hàm số  đồng biến trên 

⑵ 

TXĐ: 




  hàm số  nghịch biến trên 

⑶ 

TXĐ: 




  hàm số  đồng biến trên 

⑷ 

TXĐ: 




  hàm số  đồng biến trên 
Ví dụ 2.2.
Xét sự biến thiên các hàm số sau:


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 

TXĐ: 




  hàm số  đồng biến trên 

⑵ 

TXĐ: 




  hàm số  nghịch biến trên 

⑶ 

TXĐ: 




  hàm số  đồng biến trên 

⑷ 

TXĐ: 




  hàm số  đồng biến trên 
Ví dụ 2.3.


Cho số thực . Đồ thì hàm số  là đường cong nào dưới đây?

Hình 4
Hình 3
Hình 2
Hình 1

 Lời giải

Đồ thị hàm số  là đường cong nằm bên phải trục tung; 

Đi qua điểm  


Và hàm số nghịch biến với  suy ra đồ thị hàm số  là hình 4.


 Dạng 3. Đồ thị hàm số

 Xét :

Hàm số Mũ 

Hàm số Logarit 
Cơ số



Càng gần  cơ số càng lớn.

Càng gần  cơ số càng lớn.




Càng gần  cơ số càng bé.

Càng gần  cơ số càng bé.
Hình minh họa
[image: ]
[image: ]
Nhận xét

Nằm bên trên .

Luôn đi qua điểm .

Nằm bên phải .

Luôn đi qua điểm .




ĐT  đối xứng  qua  (đường phân xác góc phần tư thứ nhất).

Phương pháp

Ví dụ 3.1.



Cho các hàm số và  lần lượt có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hãy so sánh .



 Lời giải


Ta thấy  là hàm số mũ nghịch biến nên .


 là hàm số mũ đồng biến nên .




Và đồ thị  gần trục  hơn  nên .

Từ đó .
Ví dụ 3.2.




Cho các hàm số , ,  và . Đồ thị hàm số dưới đây là của hàm số nào đã cho?



 Lời giải


Dựa vào đồ thị, hàm số nghịch biến loại  và .


Và đồ thị đi qua điểm  nên đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số .
Ví dụ 3.3.




Cho các hàm số , ,  và . Đồ thị hàm số dưới đây là của hàm số nào đã cho?

 Lời giải



Đây là dạng đồ thị của hàm số  nên loại  và .

Hàm số đồng biến loại .


Đồ thị đi qua điểm  nên đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số .

Ví dụ 3.4.







Cho ba số thực dương , ,  khác . Đồ thị các hàm số , ,  được cho trong hình vẽ bên. So sánh các số a,b,c.

 Lời giải



Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số  nghịch biến trên . 




Và đồ thị ta thấy hàm số ,  đồng biến trên 

Xét . 

Suy ra .

Ví dụ 3.4.






Cho đồ thị hàm số ; ;  như hình vẽ. Tìm mối liên hệ của  .

 Lời giải


Nhận xét hàm số  nghịch biến nên .




Hàm số ; đồng biến nên , .





Xét tại  đồ thị hàm số  có tung độ lớn hơn tung độ của đồ thị hàm số  nên . Vậy .
Ví dụ 3.5.







Cho số thực dương  khác 1. Biết rằng bất kỳ đường thẳng nào vuông góc với trục hoành mà cắt các đồ thị của hàm số ,  và trục hoành lần lượt tại  và  thì  (hình vẽ bên). Tính giá trị của .

 Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy .





[bookmark: _GoBack]Đường thẳng  cắt đồ thị của hàm số ,  và trục hoành lần lượt tại  và .



Theo đề 


.


Vì  nên .
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